PHỤ LỤC 9
	KHOA QUỐC TẾ PHÁP NGỮ
BỘ MÔN ….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




THỐNG KÊ SỐ LIỆU NỘP NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI, ĐỀ THI 
KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ ..., NĂM HỌC 20… – 20…
BỘ MÔN: …………………………….

	STT
	Tên học phần
	Số 
TC
	Đối tượng
	Ngôn ngữ
	Hình thức thi
	Tổng số câu
hỏi thi
	SL câu nhóm 1
	SL câu nhóm 2
	SL câu nhóm 3
	Ghi chú

	1
	…
	3
	Đại học
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	2
	Đại học
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	3
	Đại học
	
	
	
	
	
	
	

	4
	…
	2
	Cao học
	
	
	
	
	
	
	

	5
	…
	2
	Đại học
	
	TNK H
	
	
	
	
	

	6
	…
	2
	Đại
học
	
	TNM
	
	
	
	
	

	7
	…
	4
	CNQT
	TA
	
	
	
	
	
	

	8
	…
	2
	CNQT
	TP
	
	
	
	
	
	

	9
	…
	11
	CNQT
	
	Vấn đáp
	
	
	
	
	

	10
	….
	
	
	
	4KN
	
	
	
	
	

	11
	…
	
	
	
	Online
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Xác nhận của Trung tâm ĐBCL&KT
	Hà Nội, ngày	tháng	năm 20…
Chủ nhiệm bộ môn
(Ký, ghi rõ họ tên)



